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BÁO CÁO 
Một số nội dung định hướng xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2011/NĐ-CP  
1. Mục đích 
- Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, sâu sắc, cụ thể các chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác pháp chế; 
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ với các VBQPPL hiện hành có liên quan đến công tác pháp chế;
- Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, minh bạch, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng;
- Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP thời gian qua. 
2. Yêu cầu
- Bám sát chính sách, chủ trương, quan điểm định hướng của Đảng; kịp thời cập nhật, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về công tác pháp chế; 
- Căn cứ vào kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế triển khai công tác pháp chế.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2011/NĐ-CP
1. Về đối tượng áp dụng và nhiệm vụ của tổ chức pháp chế 
1.1. Về đối tượng áp dụng
a) Quy định hiện hành và thực tiễn về tổ chức pháp chế tại đơn vị sự nghiệp công lập
Thực tiễn cho thấy, để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật, tại một số cơ sở giáo dục đại học[footnoteRef:1], cơ sở đào tạo nghề đã thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí người làm công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Tại các bệnh viện ở tuyến trung ương và cấp tỉnh đều đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được quy định cụ thể trong Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc kiện toàn về bộ máy cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức pháp chế tại các đơn vị này.  [1:  Đối với tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học: Đến nay, nhiều trường Đại học, Cao đẳng sư phạm đã cử cán bộ làm công tác pháp chế kiêm nhiệm hoặc chuyên trách; một số trường đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc Ban Pháp chế như Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng...; các trường còn lại đều bố trí người phụ trách công tác pháp chế (theo Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021)] 

 b) Hướng sửa đổi, bổ sung
Bổ sung tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào đối tượng áp dụng của Nghị định; đồng thời, bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế của các đơn vị này. 
1.2. Về nhiệm vụ của tổ chức pháp chế
a) Quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế
Từ khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành cho đến nay, hệ thống pháp luật nước ta đã có nhiều thay đổi, nhiều VBQPPL đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước. Theo đó, một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế  như xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL, bồi thường nhà nước… trong các VBQPPL chuyên ngành đã có sự thay đổi so với thời điểm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP có hiệu lực. Bên cạnh đó, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương cũng được giao thêm một số nhiệm vụ mới như hợp nhất VBQPPL theo quy định tại Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Như vậy, đến nay, một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP không còn phù hợp, chưa điều chỉnh các nhiệm vụ mới được giao cho tổ chức pháp chế tại một số VBQPPL ban hành khác, do đó chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
b) Hướng sửa đổi, bổ sung
* Đối với tổ chức pháp chế bộ, ngành, địa phương:
- Bổ sung nhiệm vụ về công tác hợp nhất VBQPPL của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ[footnoteRef:2]; nhiệm vụ về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ[footnoteRef:3];  [2:  Điểm 1 của Chỉ thị số 26/CT-TTg  ngày 28/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL và Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL.]  [3:  Khoản 8 Điều 27 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi bổ sung năm 2020).] 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác xây dựng pháp luật[footnoteRef:4]; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL[footnoteRef:5], pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật[footnoteRef:6], phổ biến, giáo dục pháp luật[footnoteRef:7]; [4:  Bỏ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, bổ sung trách nhiệm của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết]  [5:  Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo của tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ để đảm bảo tính thống nhất với quy định tại Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.]  [6:  Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm phối hợp thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012]  [7:  Bổ sung các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 25, khoản 2 Điều 27 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và Điều 3, Điều 4, Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; sửa đổi một số quy định về chế độ báo cáo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.] 

- Bỏ quy định trách nhiệm của tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương, Cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước do không có căn cứ pháp lý để quy định[footnoteRef:8]. [8:  Bỏ khoản 6, Điều 5, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP vì Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước không quy định trách nhiệm của các tổ chức pháp chế trong việc thực hiện công tác này; khoản 2 Điều 32 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cũng chỉ quy định trách nhiệm của Tổ chức pháp chế tại bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác này.] 

* Đối với doanh nghiệp nhà nước: 
[bookmark: _GoBack]Sửa đổi một số nội dung phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của pháp chế doanh nghiệp nhà nước, khái niệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020[footnoteRef:9]. Theo đó, về cơ cấu, sắp xếp lại các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với thực tiễn: (i) Bảo đảm tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tham gia xây dựng, đề xuất, góp ý văn bản pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; tổng kết, đánh giá pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật); (ii) Hoạt động nội bộ của doanh nghiệp (xây dựng và tổ chức thi hành các văn bản nội bộ; soạn thảo, tư vấn về hợp đồng; tư vấn các lại như: xây dựng và tổ chức thi hành các văn bản nội bộ; soạn thảo, tư vấn về hợp đồng; tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; tham gia giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng, thuê luật sư…). [9:  Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về giải thích từ ngữ] 

2. Về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
2.1. Tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ
a) Quy định hiện hành và thực tiễn triển khai
Đến nay, hầu hết tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ đều đã thành lập Vụ Pháp chế và tương đương; tuy nhiên cũng có Bộ như Bộ Công an thành lập Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. Tên gọi của tổ chức pháp chế ở một số bộ, cơ quan ngang bộ cũng còn có sự khác nhau như Văn phòng Chính phủ là Vụ Pháp luật; Bộ Ngoại giao là Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế; Bộ Công an là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. Đây là vấn đề chưa đúng với quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (khoản 1 Điều 8).
b) Hướng sửa đổi
Để sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều lần này theo hướng quy định các bộ, cơ quan ngang bộ có Vụ hoặc Cục Pháp chế. 
- Ưu điểm: Phù hợp với yêu cầu của thực tiễn tại các bộ, cơ quan ngang bộ.
- Nhược điểm: Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi của tổ chức pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ. 
2.2. Tổ chức pháp chế ở các cơ quan thuộc Chính phủ
a) Quy định hiện hành và thực tiễn triển khai
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, sau khi Nghị định được ban hành hầu hết các cơ quan thuộc Chính phủ đã thành lập tổ chức pháp chế độc lập. Tuy nhiên đến nay, do thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các Phòng, Ban Pháp chế này đã bị giải thể hoặc ghép với các bộ phận khác trực thuộc Văn phòng (Phòng Tổng hợp - Pháp chế của Thông tấn xã Việt Nam, Phòng Tổng hợp - Pháp chế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phòng Tổ chức hành chính và pháp chế của  Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Pháp chế và Trang tin điện tử của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), có nơi chỉ bố trí cán bộ chuyên trách (Đài Tiếng nói Việt Nam) hoặc cán bộ pháp chế kiêm nhiệm thuộc Phòng Tổng hợp- Hành chính trực thuộc Văn phòng (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). 
Đến nay chỉ còn 02 cơ quan có tổ chức pháp chế độc lập là Ủy ban Quản lý vốn của nhà nước thành lập Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập Vụ Pháp chế. 
b) Hướng sửa đổi
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều lần này theo hướng quy định cơ quan thuộc Chính phủ có tổ chức pháp chế độc lập (Vụ Pháp chế hoặc Ban Pháp chế/Phòng Pháp chế) hoặc ghép với bộ phận Văn phòng thành Văn phòng - Pháp chế. 
- Ưu điểm: 
+ Phù hợp với thực tiễn tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đảm bảo tính linh hoạt trong việc chọn mô hình tổ chức pháp chế trong điều kiện các cơ quan thuộc Chính phủ có tổ chức và hoạt động khác nhau, có đơn vị thực thiện theo mô hình như đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ kinh phí (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) hoặc kinh phí toàn bộ là ngân sách nhà nước; 
 + Tạo được sự thống nhất với đề xuất về hệ thống tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có mô hình Văn phòng - Pháp chế;
- Nhược điểm: Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi, chưa tạo sức mạnh của tổ chức pháp chế, do đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan này. 
2.3. Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
a) Quy định hiện hành và thực tiễn triển khai
Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh phải thành lập Phòng Pháp chế. Tuy nhiên, kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho thấy, trước khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành, cả nước có 40 Phòng Pháp chế và có 70 Tổ công tác pháp chế tạm thời ở địa phương. Đến ngày 28/02/2015, cả nước đã thành lập được 291 Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tăng 236 Phòng so với trước khi ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (40 Phòng Pháp chế, 70 Tổ công tác pháp chế)[footnoteRef:10].  [10:  Trong đó có 276/882 Phòng Pháp chế được thành lập tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, 08/63 địa phương đã ban hành quyết định thành lập được từ 14 Phòng Pháp chế trở lên; 28/63 địa phương đã thành lập, kiện toàn được một số Phòng Pháp chế. (Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP).] 

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2015, khi các địa phương bắt đầu thực hiện các Thông tư, Thông tư liên tịch của các bộ, ngành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành, việc củng cố, kiện toàn Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có nhiều biến động, dẫn đến tình trạng nhiều Phòng Pháp chế đã được thành lập trước kia nay đã bị giải thể hoặc ghép với phòng chuyên môn khác. Tính đến ngày 01/4/2021, cả nước chỉ còn 55 Phòng Pháp chế được thành lập[footnoteRef:11], giảm 236 Phòng so với năm 2015. [11:  Trong đó có 40 Phòng Pháp chế được thành lập tại 14 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.] 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, song nguyên nhân quan trọng nhất đó là khó khăn về bố trí biên chế làm công tác pháp chế ở các địa phương, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh gọn biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu của công tác pháp chế, nhận thức của lãnh đạo một số địa phương còn rất khác nhau về vấn đề này.
Trước tình hình như trên, mặc dù Bộ Tư pháp đã kiến nghị, tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cụ thể đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác pháp chế như:
- Tại điểm 2.3 mục 2 Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 quy định “Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; 
- Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật. Đối với các địa phương, tiếp tục duy trì Phòng Pháp chế đã được thành lập tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bố trí công chức làm công tác pháp chế chuyên trách tại các Sở, ngành khác. Nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật”;
- Mục 7 phần II Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, củng cố kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên chế người làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao”.
Thực tế đến nay cho thấy, tổ chức pháp chế ở địa phương không được kiện toàn, đổi mới mà ngày càng bị giảm về số lượng và chất lượng của công tác này.
b) Hướng sửa đổi, bổ sung
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều lần này theo hướng như sau: 
Phương án 1: 
Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Phòng Pháp chế hoặc quyết định việc bố trí công chức pháp chế chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn. Các Phòng Pháp chế đã thành lập tiếp tục được duy trì. 
- Ưu điểm:
+ Duy trì mạng lưới người làm công tác pháp chế ổn định ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh;
+ Không hình hành tổ chức pháp chế mới;
+ Thực hiện theo tinh thần giao tự chủ cho địa phương quyết định về cơ cấu tổ chức của các Sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương được quy định tại Luật Chính quyền địa phương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/201/NĐ-CP quy định về tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.  
- Nhược điểm: 
Quy định mang tính tùy nghi, Phòng Pháp chế khó được thành lập theo quy định như tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
 Phương án 2: 
Tổ chức pháp chế được ghép vào Phòng chuyên môn tại các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội; lấy tên Phòng chuyên môn - Pháp chế. Các phòng Pháp chế đã thành lập tiếp tục được duy trì.
Ưu điểm: 
+ Việc quy định thành lập Phòng Pháp chế ghép với các phòng chuyên môn khác bảo đảm tính linh hoạt, việc sắp xếp tổ chức các tổ chức pháp chế phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương, đồng thời thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế tại Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật;
+ Không làm tăng biên chế: Người làm công tác pháp chế được bố trí trên cơ sở điều chuyển những cán bộ pháp chế đang làm nhiệm vụ chuyên trách và kiêm nhiệm trước đó; 
+ Tạo sự chủ động trong việc sử dụng công chức phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng công chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; 
+ Tạo thành hệ thống tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực thuộc UBND cấp tỉnh; giúp cho Thủ trưởng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
- Nhược điểm: 
Chưa tạo được sự chủ động cho chính quyền ở địa phương. 
2.4. Tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập
 Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều lần này quy định theo hướng linh hoạt việc thành lập tổ chức pháp chế trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Thủ trưởng đơn vị thành lập tổ chức pháp chế hoặc quyết định việc bố trí viên chức pháp chế chuyên trách. 
- Ưu điểm: Trao quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc bố trí, sắp xếp về tổ chức, biên chế cho việc thực hiện công tác pháp chế phù hợp với nhu cầu của đơn vị.
- Nhược điểm: Không tạo được sự thống nhất và hệ thống về tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế và điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế
3.1. Quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, người làm công tác pháp chế, người đứng đầu tổ chức pháp chế phải có trình độ cử nhân Luật trở lên. Thực tế cho thấy, tiêu chuẩn nêu trên là khó triển khai thực hiện, nhất là ở các địa phương. 
Theo thống kê hiện nay, cả nước còn khoảng 2788/8859 người (chiếm tỷ lệ 31.47%) người làm công tác pháp chế của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương và doanh nghiệp nhà nước chưa có trình độ cử nhân Luật. Tại một số bộ, ngành và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (một số cơ quan có tính chất chuyên ngành như y tế, tài chính, công thương, giao thông vận tải...). việc tuyển dụng người làm công tác pháp chế, bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do quy định nêu trên, nhất là tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước.
Đối với tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế (điểm b khoản 1 Điều 12) quy định là phải có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác pháp luật. Tuy nhiên, cách quy định này là chưa rõ ràng, cụ thể, do đó quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn, chằng hạn như thời gian tính 05 năm là cộng dồn hay là 05 năm liên tục.
3.2. Hướng sửa đổi
a) Đối với tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều lần này quy định linh hoạt theo hướng sau 05 năm được tuyển dụng hoặc bố trí, điều chuyển thì người làm công tác pháp chế phải có trình độ cử nhân luật.
+ Ưu điểm: Đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, tạo sự linh hoạt cho các cơ quan, tổ chức trong việc tuyển dụng hoặc điều chuyển, bố trí người làm công tác pháp chế trong tổng số biên chế được giao.
+ Nhược điểm: Chưa bài bản; chất lượng, trình độ của người làm công tác pháp chế chưa được đảm bảo ngay từ khâu tuyển dụng; tốn kém thời gian, kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng đại học Luật văn bằng 2. 
b) Đối với điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế: Sửa đổi quy định số năm trực tiếp làm công tác pháp luật theo hướng cách tính cộng dồn tổng thời gian trực tiếp làm công tác pháp luật là ba năm cho đến thời điểm được bổ nhiệm.
4. Chế độ cho người làm công tác pháp chế
4.1. Quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện
Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì người làm công tác pháp chế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ ưu đãi nghề đối với cán bộ làm công tác pháp chế. 
Sau khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và để thực hiện Kết luận này, Chính phủ chỉ đạo việc nghiên cứu về chế độ phụ cấp, trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề sẽ được xử lý trong Đề án cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Do vậy, cho đến nay, sau 10 năm triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho người làm công tác pháp chế là không thực hiện được. 
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, với sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với công tác pháp chế, xây dựng pháp luật, Chính phủ, Bộ chính trị đã có sự chỉ đạo sát sao đối với công tác này, cụ thể, tại  Kết luận số .....của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế có nêu” “; Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV chỉ rõ “...Có cơ chế thích hợp bảo đảm và tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật”
So với những ngành nghề, lĩnh vực khác như  kho bạc, chứng khoán, ngân hàng … do có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp nên đã thu hút được số lượng lớn những người có trình độ, chuyên môn cao tới làm việc. Thực tế hiện nay cho thấy, cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc Vụ Pháp chế; Vụ, Cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, huyện, xã ở địa phương) đã được hưởng chế độ hỗ trợ theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại Vụ, Cục, Tổng cục thuộc bộ được hỗ trợ 30.000đ/người/ngày.
4.2. Hướng sửa đổi, bổ sung
- Đối với chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề người làm công tác pháp chế: Bỏ quy định này.
- Đề xuất xây dựng chế độ chi hỗ trợ cho người làm công tác pháp chế, theo đó, đề xuất người làm công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được hưởng mức chi hỗ trợ là 70.000đ/người/ngày; người làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được hưởng mức chi hỗ trợ là 50.000đ/người/ngày nhằm khuyến khích, động viên người làm công tác pháp chế, thu hút nhân lực chất lượng cao cho công tác pháp chế[footnoteRef:12].   [12:  Trích đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4956/BTC-PC ngày 17/5/2021 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP gửi Bộ Tư pháp: “Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP đã quy định về chế độ phụ cấp cho người làm công tác pháp chế. Tuy nhiên quy định này không thực hiện được vì tại thời điểm đó Trung ương có chủ trương dừng ban hành các chế độ phụ cấp. Để thực hiện chủ trương này, đề nghị quy định trực tiếp vào Nghị định theo hướng quy định chế độ chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức pháp chế (tương tự đối với chi hỗ trợ cho người làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính....)”.] 

5. Một số nội dung khác
5.1. Về bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế
Để tăng cường vai trò của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về công tác pháp chế và bảo đảm thực thi quy định về tiêu chuẩn người đứng đầu tổ chức pháp chế, cần nghiên cứu cân nhắc để bổ sung quy định về việc lấy ý kiến Bộ Tư pháp trước khi bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế đối với tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương; lấy ý kiến Sở Tư pháp đối với tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước ở địa phương (việc lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi bổ nhiệm người đứng đầu pháp chế ở các đơn vị nêu trên theo mô hình bổ nhiệm lãnh đạo Thanh tra các bộ và các Sở phải xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ[footnoteRef:13] và Thanh tra tỉnh và một số chức danh khác như bổ nhiệm lãnh đạo Nhà xuất bản[footnoteRef:14], Báo, Tạp chí[footnoteRef:15] phải xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông). [13:  Khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Luật Thanh tra 2010.]  [14:  Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ).]  [15:  Khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí năm 2016.] 

5.2. Bồi dưỡng, đào tạo cho người làm công tác pháp chế
Theo quy định tại Điều 12 và Điều 17 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP kể từ ngày 25/8/2016 (tức là sau 5 năm kể từ ngày Nghị định số 55/2011/NĐ-CP có hiệu lực), người làm công tác pháp chế phải có trình độ cử nhân luật trở lên; người đứng đầu tổ chức pháp chế phải có 5 năm kinh nghiệm làm công tác pháp luật. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, tổ chức pháp chế đã và đang được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới có tính đặc thù, quan trọng, trách nhiệm cao với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, để thực hiện những nhiệm vụ, công việc này đòi hỏi người làm công tác pháp chế phải thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công việc. Vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm của người làm công tác pháp chế tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế hàng năm do Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp) tổ chức[footnoteRef:16]; đồng thời hoàn thiện trình độ cử nhân luật bằng 2 cho người làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân luật do Trường Đại học Luật tổ chức[footnoteRef:17].   [16:  Bắt đầu từ năm 2021, đưa vào Chương trình giảng dạy của Học viện Tư pháp với thời lượng 5 ngày/khóa học.]  [17:  Từ năm 2018 đã tổ chức tuyển sinh Văn bẳng 2 cho người làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân Luật. ] 

Trên đây là Báo cáo định hướng  xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế./.

	
	





